 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI HẤP ES-215 ES-315

HÃNG SX : TOMY

   NƯỚC SX : NHẬT BẢN
VPĐD NIPON CORPORATION TẠI TPHCM

LẦU 3 CAO ỐC BÁO TUỔI TRẺ

60A HOÀNG VĂN THỤ, Q.PHÚ NHUẬN, TPHCM

ĐT : 083.8448172

FAX : 083.9971661
I. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Bật công tắc nguồn
2. Kiểm tra đồng hồ áp suất

3. Kiểm tra bình đựng nước xả

4. Kiểm tra nước khử trùng

5. Đặt vật cần khử trùng vào nồi hấp

6. Chọn chế độ hoạt động

7. Cài đặt các điều kiện hoạt động

8. Bắt đầu hoạt động máy

9. Hoàn thành hoạt động máy

10. Lấy thiết bị khử trùng ra khỏi nồi hấp

11. Tháo nước khử trùng ra khỏi nồi hấp

12. Tắt nguồn

KHI THIẾT BỊ ĐANG HOẠT ĐỘNG Ở MỘT CHẾ ĐỘ CỐ ĐỊNH, TRƯỚC LÚC CHO MÁY HOẠT ĐỘNG LẠI SAU KHI ĐÃ HOẠT ĐỘNG XONG MỘT LẦN THÌ NÊN KIỂM TRA LẠI ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT

CONTROL PANEL ( BẢNG ĐIỀU KHIỂN )
[image: image1.emf]
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CONTROL PANEL



3. Temperature setting <UP/DOWN 
ARROW>keys



    Press these keys to increase or decrease the 
set temperature for the selected cycle.



<Setting range>
    ES-215: 105 ～ 123 ℃ for sterilizing process
 55 ～ 95 ℃ for warming/heating process
    ES-315: 105 ～ 132 ℃ for sterilizing process
 55 ～ 95 ℃ for warming/heating process



1. Pressure gauge



  It displays the pressure inside the chamber.
<Display range>
 ES-215: 0 ～ 250 kPa
 ES-315: 0 ～ 400 kPa



2. Temperature/Error message display 



   While the autoclave is being energized 
for preparation, it displays the set 
temperature.  During operation i t 
displays the temperature inside the 
chamber or the set temperature while the 
check key is being pressed.



4. Time display
    While the autoclave is being energized for 



preparation, it displays the pre-set time 
for the selected cycle.  During operation 
it displays the remaining time of each 
operation cycle or the set time for each 
selected cycle while the check key is 
being pressed.  While the start-timer is 
activated, it displays the time remaining 
for completion of cycle. 



<Display range>
 ES-215: 1 ～ 240min. continuous, for 



sterilizing process
 1 ～ 8hours for warming/heating 



process
   ES-315: 1 ～ 240min. continuous, for 



sterilizing process
 1 ～ 8hours for warming/heating process



9. <SET> key 
    Press this key to memorize the set 



temperature and time.



5. Time setting <UP/DOWN　
ARROW>keys



    Press these keys to increase or decrease the 
set time for the selected cycle or the start-
timer.



<Setting range>
 ES-215: 1 ～ 240min. continuous, for 



sterilizing process
 1 ～ 8hours for warming/heating process
   ES-315: 1 ～ 240min. continuous, for 



sterilizing process
 1 ～ 8hours for warming/heating process
<Setting range for start-timer>
     1 ～ 99hours (1 hours increment)



6. Mode/Process LED indicator
    It graphically displays the set mode 



selected or indicates each s tage of 
operation cycle.



10. <CHECK> key 
    To check the set condit ions of the 



autoclave, press this key to indicate the 
pre-set temperature and time on the 
respective display.



15.<STERI/WARM> key
   When the sterilizing/warming mode is 



selected, press this key to switch between 
sterilizing and warming.



11.  <START> key 



    Press this key to start operation.



12. <STOP> key 



    Press this key to stop operation



7. Complete LED indicator　　  
　When all the set mode selected are 



completed, the buzzer will sound and the 
complete LED will flash.



8. Bellows LED indicator



    It indicates the operation status or the 
optimum replacement time of the air 
bellows inside the air release valve by 
lighting or flashing red/green lamp.



13. <TIMER> key
   Press this key to display the set time for the 



start-timer.



14. <MODE> key
   Press this key to select the three modes of 



operation:sterilizing, sterilizing/warming, 
and heating.



16.Timer LED indicator
   This indicator lights up while setting the 



start-timer and flashes while activating it.



17. <HR/MIN> LED indicator
  The <MIN> indicator flashes while setting 



or operating the sterilizing process.  The 
<HR> indicator flashes while setting or 
operating the warming/heating process 
or the start-timer.
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MODE/PROCESS 



COMPLETE 



READY



Bellows 



SET 



CHECK



START 



STOP 



TEMP TIME 



MIN℃ 



PRESSURE 



 



STERITIMER MODE
WARM



TIMER



HR











1.Đồng hồ đo áp suất 


Hiển thị áp suất ở trong hốc máy

2.Nhiệt độ/ Hiển thị thông điệp lỗi


Trong khi nồi hấp chuẩn bị cho sự hoạt động mạnh mẽ, nó hiển thị nhiệt độ được cài đặt. Trong suốt quá trình hoạt động, nó hiển thị nhiệt độ ở trong hốc máy hoặc nhiệt độ đã được cài đặt khi ta nhấn nút CHECK
3.Phím mũi tên điều chỉnh nhiệt độ lên xuống


Nhấn những phím này để tăng hoặc giảm nhiệt độ cho mỗi chu kỳ được chọn

4.Hiển thị thời gian


Trong khi nồi hấp chuẩn bị cho sự hoạt động mạnh mẽ, nó hiển thị thời gian được cài đặt cho mỗi chu kỳ. Trong suốt quá trình hoạt động, nó hiển thị thời gian còn lại của mỗi chu kỳ hoạt động hoặc hiển thị thời gian đã được cài đặt cho mỗi chu kỳ khi ta nhấn nút CHECK. Khi hoạt động chế độ TIMER, nó hiển thị thời gian còn lại để hoàn thành một chu kỳ hoạt động.

5.Phím mũi tên điều chỉnh thời gian lên xuống

Nhấn những phím này để tăng hoặc giảm thời gian cài đặt cho mỗi chu kỳ hoặc cho chế độ TIMER.

6.LED hiển thị MODE/ PROCESS

Nó hiển thị bằng sơ đồ LED cho mỗi chế độ được chọn hoặc cho biết mỗi tầng của quy trình hoạt động

7.LED hiển thị COMPLETE

Khi hoàn thành xong các cài đặt cho các chế độ, một âm thanh báo vang lên và đèn LED hoàn thành sẽ sáng lên

8.LED hiển thị BELLOWS

Nó cho biết trạng thái hoạt động hoặc thời điểm tốt nhất để thay thế ống thông gió ở trong van thông gió bằng cách sáng đèn hoặc chớp đèn đỏ/xanh

9.Phím SET

Nhấn phím này để nhớ các cài đặt về thời gian và nhiệt độ
10.Phím CHECK

Để kiểm tra các điều kiện cài đặt trong nồi hấp, nhấn phím này để biết được nhiệt độ và thời gian tương ứng đã được cài đặt trước đó

11.Phím START

Nhấn phím này để bắt đầu hoạt động máy

12.Phím STOP

Nhấn phím này để dừng hoạt động máy

13.Phím TIMER

Nhấn phím này để hiển thị thời gian cài đặt cho hoạt động TIMER
14.Phím MODE

Nhấn phím này để chọn 3 chế độ hoạt động : khử trùng, khử trùng/làm ấm, làm nóng

15.Phím STERI/WARM

Khi chế độ khử trùng/làm ấm được chọn, ấn phím này để chuyển đổi giữa khử trùng và làm ấm

16.LED hiển thị TIMER

Đèn LED sẽ sáng khi cài đặt trong chế độ TIMER và sẽ chớp khi hoạt động chế độ đó

17.LED hiển thị HR/ MIN

Đèn MIN sáng lên trong khi cài đặt hoặc hoạt động quy trình khử trùng. Đèn HR sáng lên trong khi cài đặt hoặc hoạt động chế độ làm ấm/ làm nóng hoặc chế độ TIMER
II. CHỌN CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Bằng cách nhấn phím MODE, ta chọn các chế độ hoạt động cho máy như : khử trùng ( STERILIZING ), khử trùng – giữ ấm ( STERILIZING - WARMING) và làm nóng ( HEATING ). Khi chọn xong thì có thể quan sát trên dãy đèn LED xem ta đã chọn đúng chế độ hoạt động mong muốn hay không.
CHẾ ĐỘ STERILIZING ( KHỬ TRÙNG )
- Mặc định khi mở nguồn

- Cung cấp chế độ khử trùng

- Cho phép điều chỉnh nhiệt độ và thời gian cho tiến trình khử trùng.
CHẾ ĐỘ STERILIZING – WARMING ( KHỬ TRÙNG – GIỮ ẤM )
- Cung cấp chế độ khử trùng và chế độ giữ ấm sau khi quá trình khử trùng hoàn tất

- Cho phép điều chỉnh nhiệt độ và thời gian cho tiến trình khử trùng và giữ ấm

CHẾ ĐỘ HEATING ( LÀM NÓNG )
- Cung cấp chế độ làm nóng dưới 95oC
- Cho phép điều chỉnh nhiệt độ và thời gian cho tiến trình làm nóng

III. CHỨC NĂNG TIMER  

Chức năng TIMER cho phép người sử dụng cài đặt khoảng thời gian chờ đợi trước khi hoạt động máy :

- Hoàn thành việc cài đặt các thông số cho các chế độ mong muốn

- Ấn phím TIMER, đèn LED hiển thị sẽ sáng

- Ấn phím mũi tên để điều chỉnh thời gian chờ đợi, mỗi lần tăng/giảm là 1h

- Ấn phím START, chế độ TIMER bắt đầu hoạt động. Khi thời gian chờ đợi kết thúc, thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động theo các thông số đã cài đặt ban đầu.

IV. CÀI ĐẶT CÁC ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

- Chọn chế độ hoạt động
- Kiểm tra bảng điều khiển để chắc chắn rằng đã chọn đúng chế độ mong muốn
- Cài đặt nhiệt độ và thời gian cho quy trình hoạt động bằng cách nhấn các phím mũi tên điều chỉnh
- Khi hoàn thành việc cài đặt thì nhả phím mũi tên ra, đèn READY sẽ sáng
- Ấn phím SET để lưu lại các điều kiện đã cài đặt

- Ấn phím START để máy bắt đầu hoạt động

V. KHI THIẾT BỊ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC


STERILIZING

- Khi thời gian khử trùng đã xong và chu kỳ khử trùng hoàn tất, thiết bị sẽ kêu tiếng bip 3 lần
- Khi nhiệt độ trong hốc máy hạ xuống 97oC và hoạt động khử trùng hoàn tất, thiết bị sẽ kêu tiếng bip 6 lần

- Khi nhiệt độ trong hốc máy hạ xuống 60oC và chu kỳ làm lạnh hoàn tất, thiết bị sẽ kêu tiếng bip 10 lần và toàn bộ chu kỳ khử trùng sẽ kết thúc.
STERILIZING – WARMING
- Khi thời gian khử trùng đã xong và chu kỳ khử trùng hoàn tất, thiết bị sẽ kêu tiếng bip 3 lần

- Khi nhiệt độ trong hốc máy hạ xuống 97oC và hoạt động khử trùng hoàn tất, thiết bị sẽ kêu tiếng bip 6 lần

- Khi nhiệt độ trong hốc máy hạ xuống tới nhiệt độ giữ ấm, chu kỳ giữ ấm bắt đầu hoạt động
- Khi thời gian giữ ấm đã xong và chu kỳ giữ ấm hoàn tất, thiết bị sẽ kêu tiếng bip 3 lần

- Khi nhiệt độ trong hốc máy hạ xuống 60oC và chu kỳ làm lạnh hoàn tất, thiết bị sẽ kêu tiếng bip 10 lần và toàn bộ chu kỳ khử trùng sẽ kết thúc.
HEATING
- Khi thời gian làm nóng đã xong và chu kỳ làm nóng hoàn tất, thiết bị sẽ kêu tiếng bip 3 lần

- Khi nhiệt độ trong hốc máy hạ xuống 60oC và chu kỳ làm lạnh hoàn tất, thiết bị sẽ kêu tiếng bip 10 lần và toàn bộ chu kỳ khử trùng sẽ kết thúc.
CÁC CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG NỒI HẤP
1. Không sửa đổi thiết bị và các bộ phận liên quan

2. Không sử dụng những bộ phận không đúng yêu cầu kỹ thuật của TOMY

3. Không cho phép những vật phẩm lạ rơi vào trong thiết bị
4. Không mở vỏ bọc thiết bị để tránh chạm vào những thành phần bên trong thiết bị
5. Không chạm vào phích cắm nguồn với tay ướt

6. Không hoạt động thiết bị khi dây cáp nguồn hoặc phích cắm bị hư hỏng hoặc phích cắm không kết nối chắc chắn với nguồn điện

7. Không đặt những vật nặng lên trên dây điện nguồn

8. Không kéo dây điện nguồn bằng sức mạnh

9. Tháo phích cắm nguồn ra khỏi ổ điện khi thiết bị không sử dụng trong thời gian dài

10. Không đặt thiết bị ở nơi có hoá chất dễ cháy hoặc có ga làm hao mòn thiết bị
11. Không đặt thiết bị ở nơi bụi bặm hoặc ẩm ướt

12. Không đặt thiết bị ở nơi gần vũng lầy, ống dẫn nước hoặc ở nơi có rủi ro bị tung toé nước

13. Đặt thiết bị ở nơi có bề mặt thật chắc chắn như sàn bê tông

14. Chỉ cắm một mình dây nguồn của thiết bị vào ổ cắm đúng nguồn điện áp

15. Không nối dài dây nguồn thiết bị
16. Chắc chắn rằng đã nối đất thiết bị
17. Không sử dụng ống dẫn ga hay ống dẫn nước cho việc nối đất thiết bị
18. Không chạm vào công tắc nguồn với tay bị ướt

19. Không mở nắp nồi hấp cho đến khi áp suất áp suất trở về 0 kPa và nhiệt độ hạ xuống dưới 97oC

20. Nên thận trọng khi mở nắp nồi hấp

21. Dừng hoạt động thiết bị khi đồng hồ đo áp suất không hoạt động bình thường

22. Không mở nắp trước của thiết bị trong khi thiết bị đang vận hành để tránh chạm vào các bộ phận bên trong thiết bị
23. Không làm cong ống xả
24. Không đặt vật dễ cháy hoặc dễ nổ vào trong thiết bị
25. Không khử trùng những vật đã đóng kín

26. Không khử trùng những vật thuỷ tinh có vết nứt hoặc vết trầy xước

27. Không hoạt động thiết bị mà không có vật thể chứa ở bên trong thùng chứa

28. Phải đảm bảo rằng nắp nồi đã được đóng kín chắc chắn trước khi hoạt động

29. Dừng hoạt động ngay lập tức khi kim áp suất chỉ vào vùng đỏ trên đồng hồ áp suất trong suốt quá trình hoạt động

30. Khi thiết bị đang hoạt động ở một chế độ cố định, nghỉ khoảng hơn 10 phút giữa các lần hoạt động tính từ khi áp suất trong hốc máy rơi xuống 60oC hoặc thấp hơn

31. Phải thật thận trọng tháo nước nồi hấp bởi vì chúng rất nóng và có thể bất ngờ gây bỏng

32. Không nên để lại trong hốc máy nước khử trùng bị bẩn

33. Khi thiết bị đang duy trì sự hoạt động theo một quy trình thì không nên rút phích cắm ra đột ngột để tránh bị sốc điện

34. Dừng hoạt động ngay thiết bị nếu có sự hao mòn, hư hỏng hoặc biến dạng được phát hiện ở trong hốc máy, nắp nồi hoặc cánh tay đỡ nắp nồi

35. Dừng hoạt động thiết bị ngay nếu có sự nguy hiểm như vết nứt hoặc khe hở được tìm thấy trên hốc máy

36. Nếu không cần thiết thì không nên kéo thùng máy ra khỏi hốc máy và sửa đổi nó

37. Vệ sinh sạch sẽ thiết bị trước khi gởi nó về nơi bán để kiểm tra kỹ thuật.

38. Nên cẩn thận với hơi nước cực nóng bốc lên từ ống xả hơi nước trong quá trình hoạt động

39. Không xả nước cho đến khi nước khử trùng được làm lạnh đến mức cần thiết

40. Khi thiết bị đang duy trì sự hoạt động theo một quy trình thì nên chắc chắn rằng nhiệt độ trong hốc máy luôn được giữ đúng ở mức được cài đặt
